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Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Ng Ngọc Lan Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lí - T.Chang
	NNgữ - H.Triều
	Toán - Phương
	Toán - Phương
	

	
	TANN - TANN_1
	NNgữ - H.Triều
	Toán - Phương
	TANN - TANN_1
	

	
	Văn - C.Thắng
	
	Văn - C.Thắng
	
	

	
	NNgữ - H.Triều
	
	Văn - C.Thắng
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	STEM - Thành
	
	KN - GV-KN-6a1
	Toán - Phương
	Văn - C.Thắng
	

	STEM - Thành
	
	
	NNgữ - H.Triều
	Văn - C.Thắng
	

	Toán - Phương
	
	
	NNgữ - H.Triều
	Toán - Phương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Nguyễn Kim Ngân

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - Đ.T.Dũng
	Văn - C.Thắng
	Toán - Đ.T.Dũng
	

	
	
	TANN - TANN_1
	Văn - C.Thắng
	Toán - Đ.T.Dũng
	

	
	
	TANN - TANN_1
	Toán - Đ.T.Dũng
	STEM - Thành
	

	
	
	NNgữ - Ph.Thư
	Toán - Đ.T.Dũng
	STEM - Thành
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Ph.Thư
	Văn - C.Thắng
	Văn - C.Thắng
	Văn - C.Thắng
	
	

	NNgữ - Ph.Thư
	Lí - T.Chang
	NNgữ - Ph.Thư
	
	
	

	Toán - Đ.T.Dũng
	KN - GV-KN-6a2
	NNgữ - Ph.Thư
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Ng Trần Hoàng Sơn

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - C.Thắng
	
	STEM - Thành
	Văn - C.Thắng
	

	
	Văn - C.Thắng
	
	STEM - Thành
	Lí - T.Chang
	

	
	TANN - TANN_1
	Toán - M.Ngọc
	NNgữ - H.Sơn
	TANN - TANN_1
	

	
	NNgữ - H.Sơn
	Toán - M.Ngọc
	Toán - M.Ngọc
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - H.Sơn
	NNgữ - H.Sơn
	Toán - M.Ngọc
	NNgữ - H.Sơn
	NNgữ - H.Sơn
	

	NNgữ - H.Sơn
	Toán - M.Ngọc
	Toán - M.Ngọc
	NNgữ - H.Sơn
	KN - GV-KN-6a3
	

	
	
	
	Văn - C.Thắng
	Văn - C.Thắng
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Huỳnh Thúy Hạnh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Th.Hạnh
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	Văn - M.Kha
	

	
	NNgữ - Th.Hạnh
	NNgữ - Th.Hạnh
	TANN - TANN_1
	Toán - Phương
	

	
	Văn - M.Kha
	Toán - Phương
	NNgữ - Th.Hạnh
	Toán - Phương
	

	
	Văn - M.Kha
	TANN - TANN_1
	
	Lí - T.Chang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Th.Hạnh
	STEM - Thành
	Toán - Phương
	
	Toán - Phương
	

	NNgữ - Th.Hạnh
	STEM - Thành
	Toán - Phương
	
	Văn - M.Kha
	

	KN - GV-KN-6a4
	Văn - M.Kha
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Lê Thị Hà Giang

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Văn - H.Giang
	Toán - T.Thương
	

	
	
	
	Văn - H.Giang
	Văn - H.Giang
	

	
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	Toán - T.Thương
	
	

	
	Lí - T.Chang
	
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - H.Giang
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	Toán - T.Thương
	STEM - Thành
	

	Lí - T.Chang
	NNgữ - Th.Hạnh
	Toán - T.Thương
	Toán - T.Thương
	STEM - Thành
	

	
	KN - GV-KN-6a5
	Toán - T.Thương
	NNgữ - Th.Hạnh
	Văn - H.Giang
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Nguyễn Bảo Chi

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	NNgữ - Ph.Thư
	Toán - Đ.T.Dũng
	STEM - Thành
	

	
	
	Toán - Đ.T.Dũng
	Toán - Đ.T.Dũng
	STEM - Thành
	

	
	
	Toán - Đ.T.Dũng
	NNgữ - Ph.Thư
	Văn - C.Thắng
	

	
	
	
	NNgữ - Ph.Thư
	Văn - C.Thắng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lí - T.Chang
	NNgữ - Ph.Thư
	
	KN - GV-KN-6a6
	

	
	Văn - C.Thắng
	Văn - C.Thắng
	Văn - C.Thắng
	Lí - T.Chang
	

	
	
	Toán - Đ.T.Dũng
	NNgữ - Ph.Thư
	Toán - Đ.T.Dũng
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A7
	GVCN: Lê Hoàng Đan Thanh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - M.Kha
	
	
	
	

	
	Văn - M.Kha
	
	
	Văn - M.Kha
	

	
	STEM - Thành
	
	NNgữ - H.Triều
	Lí - T.Chang
	

	
	STEM - Thành
	
	NNgữ - H.Triều
	Toán - Phương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Phương
	Văn - M.Kha
	NNgữ - H.Triều
	KN - GV-KN-6a7
	Văn - M.Kha
	

	Toán - Phương
	NNgữ - H.Triều
	NNgữ - H.Triều
	Toán - Phương
	Toán - Phương
	

	
	Toán - Phương
	
	
	Lí - T.Chang
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 6A8
	GVCN: Lê Thị Thanh Thương

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - V.Anh
	Toán - T.Thương
	
	Văn - V.Anh
	

	
	Lí - T.Chang
	Toán - T.Thương
	NNgữ - Lựu
	Văn - V.Anh
	

	
	
	NNgữ - Lựu
	NNgữ - Lựu
	Toán - T.Thương
	

	
	
	
	Toán - T.Thương
	Toán - T.Thương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Lựu
	KN - GV-KN-6a8
	
	STEM - Thành
	
	

	NNgữ - Lựu
	Văn - V.Anh
	
	STEM - Thành
	Văn - V.Anh
	

	Lí - T.Chang
	
	
	
	Toán - T.Thương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Đoàn Mỹ Ngọc

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - H.Triều
	NNgữ - H.Triều
	Toán - M.Ngọc
	Toán - M.Ngọc
	Văn - B.Trâm
	

	NNgữ - H.Triều
	NNgữ - H.Triều
	Toán - M.Ngọc
	Văn - B.Trâm
	Văn - B.Trâm
	

	TANN - TANN_1
	
	STEM - Thành
	Văn - B.Trâm
	Lí - Ph.Hạnh
	

	TANN - TANN_1
	
	STEM - Thành
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KN - GV-KN-7a1
	NNgữ - H.Triều
	
	
	
	

	Toán - M.Ngọc
	Văn - B.Trâm
	
	
	
	

	Toán - M.Ngọc
	Toán - M.Ngọc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Đỗ Thị Thu Chang

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	STEM - Thành
	
	
	TANN - TANN_1
	
	

	STEM - Thành
	Văn - V.Anh
	
	Văn - V.Anh
	
	

	
	NNgữ - Ph.Trinh
	NNgữ - Ph.Trinh
	Văn - V.Anh
	Toán - Đ.T.Dũng
	

	
	TANN - TANN_1
	NNgữ - Ph.Trinh
	
	Toán - Đ.T.Dũng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Đ.T.Dũng
	
	Văn - V.Anh
	Toán - Đ.T.Dũng
	Lí - T.Chang
	

	NNgữ - Ph.Trinh
	
	Văn - V.Anh
	Toán - Đ.T.Dũng
	Toán - Đ.T.Dũng
	

	KN - GV-KN-7a2
	
	
	NNgữ - Ph.Trinh
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Phạm Thị Phương Thư

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - B.Trâm
	TANN - TANN_1
	NNgữ - Ph.Thư
	
	

	
	Văn - B.Trâm
	NNgữ - Ph.Thư
	NNgữ - Ph.Thư
	
	

	
	NNgữ - Ph.Thư
	NNgữ - Ph.Thư
	TANN - TANN_1
	Văn - B.Trâm
	

	
	NNgữ - Ph.Thư
	Toán - Đ.T.Dũng
	
	Văn - B.Trâm
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - B.Trâm
	Toán - Đ.T.Dũng
	
	Toán - Đ.T.Dũng
	

	Toán - Đ.T.Dũng
	KN - GV-KN-7a3
	Toán - Đ.T.Dũng
	Lí - Ph.Hạnh
	NNgữ - Ph.Thư
	

	NNgữ - Ph.Thư
	
	
	Toán - Đ.T.Dũng
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Trần Ngọc Phước Hạnh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TANN - TANN_1
	
	NNgữ - H.Triều
	Lí - Ph.Hạnh
	

	
	Văn - H.Giang
	
	NNgữ - H.Triều
	Toán - T.Thương
	

	NNgữ - H.Triều
	NNgữ - H.Triều
	NNgữ - H.Triều
	Văn - H.Giang
	Văn - H.Giang
	

	NNgữ - H.Triều
	
	Toán - T.Thương
	TANN - TANN_1
	Văn - H.Giang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - T.Thương
	NNgữ - H.Triều
	Toán - T.Thương
	

	
	
	KN - GV-KN-7a4
	Văn - H.Giang
	Toán - T.Thương
	

	
	
	NNgữ - H.Triều
	Toán - T.Thương
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Nguyễn Thị Vân Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	STEM - Thành
	Toán - Phương
	
	
	

	
	STEM - Thành
	Toán - Phương
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	

	
	Văn - V.Anh
	
	Lí - Ph.Hạnh
	
	

	
	Văn - V.Anh
	
	Văn - V.Anh
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - Phương
	KN - GV-KN-7a5
	NNgữ - Th.Hạnh
	Văn - V.Anh
	

	
	Toán - Phương
	NNgữ - Th.Hạnh
	NNgữ - Th.Hạnh
	NNgữ - Th.Hạnh
	

	
	Văn - V.Anh
	Toán - Phương
	Toán - Phương
	Lí - Ph.Hạnh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Huỳnh Lê Thanh Tuyền

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	STEM - Thành
	NNgữ - Th.Hạnh
	
	

	
	
	STEM - Thành
	Toán - M.Ngọc
	
	

	
	Lí - T.Chang
	NNgữ - Th.Hạnh
	Toán - M.Ngọc
	
	

	
	NNgữ - Th.Hạnh
	NNgữ - Th.Hạnh
	Văn - H.Giang
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - M.Ngọc
	Toán - M.Ngọc
	
	Toán - M.Ngọc
	Văn - H.Giang
	

	Văn - H.Giang
	KN - GV-KN-7a6
	
	Toán - M.Ngọc
	Văn - H.Giang
	

	
	Lí - T.Chang
	
	Văn - H.Giang
	NNgữ - Th.Hạnh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 7A7
	GVCN: Nguyễn Thị Bích Trâm

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Ph.Thư
	
	
	Toán - N.Trinh
	

	
	NNgữ - Ph.Thư
	
	
	Toán - N.Trinh
	

	STEM - Thành
	Văn - B.Trâm
	
	Toán - N.Trinh
	
	

	STEM - Thành
	Văn - B.Trâm
	
	Văn - B.Trâm
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - B.Trâm
	
	Toán - N.Trinh
	NNgữ - Ph.Thư
	Lí - Ph.Hạnh
	

	Văn - B.Trâm
	
	Toán - N.Trinh
	NNgữ - Ph.Thư
	Lí - Ph.Hạnh
	

	
	
	Toán - N.Trinh
	KN - GV-KN-7a7
	NNgữ - Ph.Thư
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Đào Minh Kha

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TANN - TANN_2
	Toán - N.Trinh
	Toán - N.Trinh
	Hóa - T.Đạt
	

	
	Toán - N.Trinh
	Toán - N.Trinh
	Toán - N.Trinh
	Lí - Ph.Hạnh
	

	
	NNgữ - Lựu
	TANN - TANN_2
	Hóa - T.Đạt
	Toán - N.Trinh
	

	
	NNgữ - Lựu
	NNgữ - Lựu
	NNgữ - Lựu
	Văn - M.Kha
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - M.Kha
	KN - GV-KN-8a1
	
	
	
	

	Văn - M.Kha
	NNgữ - Lựu
	Văn - M.Kha
	
	
	

	
	
	Văn - M.Kha
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Trần Thị Thu Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - N.Trinh
	
	Văn - Hằng_V
	
	

	
	TANN - TANN_2
	
	Văn - Hằng_V
	
	

	
	Lí - Ph.Hạnh
	
	Hóa - Trần Hiền
	Văn - Hằng_V
	

	
	NNgữ - Ph.Trinh
	
	
	Văn - Hằng_V
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hóa - Trần Hiền
	Văn - Hằng_V
	NNgữ - Ph.Trinh
	Toán - N.Trinh
	TANN - TANN_2
	

	KN - GV-KN-8a2
	Toán - N.Trinh
	NNgữ - Ph.Trinh
	NNgữ - Ph.Trinh
	Toán - N.Trinh
	

	NNgữ - Ph.Trinh
	Toán - N.Trinh
	
	
	Toán - N.Trinh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Đặng Thanh Trúc

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Ng.Ánh
	TANN - TANN_2
	Toán - T.Dũng
	
	

	
	NNgữ - Ng.Ánh
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - T.Dũng
	Hóa - Trần Hiền
	

	
	TANN - TANN_2
	NNgữ - Ng.Ánh
	NNgữ - Ng.Ánh
	Hóa - Trần Hiền
	

	
	Văn - M.Thư
	Toán - T.Dũng
	NNgữ - Ng.Ánh
	Lí - T.Trúc
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Ng.Ánh
	Văn - M.Thư
	
	
	NNgữ - Ng.Ánh
	

	Văn - M.Thư
	Văn - M.Thư
	
	
	Văn - M.Thư
	

	Toán - T.Dũng
	Toán - T.Dũng
	
	
	Toán - T.Dũng
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Lí - Ph.Hạnh
	TANN - TANN_2
	

	
	
	
	Văn - M.Kha
	TANN - TANN_2
	

	
	Hóa - T.Đạt
	Toán - N.Trinh
	Văn - M.Kha
	Văn - M.Kha
	

	
	NNgữ - Ng.Ánh
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - N.Trinh
	Toán - N.Trinh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Ng.Ánh
	Văn - M.Kha
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - N.Trinh
	

	
	Văn - M.Kha
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - N.Trinh
	NNgữ - Ng.Ánh
	

	
	Hóa - T.Đạt
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - N.Trinh
	NNgữ - Ng.Ánh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Trần Tuấn Dũng

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	NNgữ - Th.Hà
	
	Toán - T.Dũng
	

	
	Văn - M.Thư
	NNgữ - Th.Hà
	
	Toán - T.Dũng
	

	
	Văn - M.Thư
	
	NNgữ - Th.Hà
	Văn - M.Thư
	

	
	
	
	Lí - Ph.Hạnh
	Văn - M.Thư
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - T.Dũng
	
	KN - GV-KN-8a5
	Lí - Ph.Hạnh
	Văn - M.Thư
	

	Toán - T.Dũng
	
	Toán - T.Dũng
	Hóa - Trần Hiền
	Toán - T.Dũng
	

	
	
	NNgữ - Th.Hà
	Hóa - Trần Hiền
	NNgữ - Th.Hà
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A6
	GVCN: Nguyễn Đình Du

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - M.Thư
	NNgữ - Lựu
	
	Văn - M.Thư
	

	
	NNgữ - Lựu
	NNgữ - Lựu
	Lí - T.Trúc
	Văn - M.Thư
	

	
	Lí - T.Trúc
	Toán - T.Dũng
	Toán - T.Dũng
	Toán - T.Dũng
	

	
	
	
	Hóa - Trần Hiền
	Toán - T.Dũng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - M.Thư
	NNgữ - Lựu
	Toán - T.Dũng
	
	
	

	Hóa - Trần Hiền
	Toán - T.Dũng
	KN - GV-KN-8a6
	
	
	

	NNgữ - Lựu
	Văn - M.Thư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 8A7
	GVCN: Dương Văn Hè

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Ph.Trinh
	
	
	Văn - Hằng_V
	

	
	NNgữ - Ph.Trinh
	
	Lí - Ph.Hạnh
	Văn - Hằng_V
	

	
	Văn - Hằng_V
	
	Văn - Hằng_V
	Hóa - T.Đạt
	

	
	Lí - Ph.Hạnh
	
	Văn - Hằng_V
	Toán - V.Hè
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Ph.Trinh
	Toán - V.Hè
	Toán - V.Hè
	NNgữ - Ph.Trinh
	
	

	KN - GV-KN-8a7
	Toán - V.Hè
	Toán - V.Hè
	Toán - V.Hè
	
	

	
	
	NNgữ - Ph.Trinh
	Hóa - T.Đạt
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Nguyễn Thụy Hồng Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - Hg Nga
	NNgữ - M.Xuân
	Lí - T.Trúc
	Toán - V.Hè
	

	
	Lí - T.Trúc
	NNgữ - M.Xuân
	Toán - V.Hè
	Toán - V.Hè
	

	
	Hóa - Trần Hiền
	Toán - V.Hè
	Toán - V.Hè
	Văn - Hg Nga
	

	
	
	
	Văn - Hg Nga
	TANN - TANN_2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - M.Xuân
	NNgữ - M.Xuân
	Văn - Hg Nga
	
	Toán - V.Hè
	

	NNgữ - M.Xuân
	Văn - Hg Nga
	KN - GV-KN-9a1
	
	TANN - TANN_2
	

	Hóa - Trần Hiền
	Văn - Hg Nga
	
	
	Văn - Hg Nga
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Nguyễn Hữu Lợi

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - Trà My
	NNgữ - Th.Hà
	Hóa - Trần Hiền
	

	
	
	Văn - H.Lợi
	NNgữ - Th.Hà
	Văn - H.Lợi
	

	
	NNgữ - Th.Hà
	Văn - H.Lợi
	
	Văn - H.Lợi
	

	
	Hóa - Trần Hiền
	NNgữ - Th.Hà
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - H.Lợi
	
	Toán - Trà My
	TANN - TANN_2
	Văn - H.Lợi
	

	Toán - Trà My
	Văn - H.Lợi
	Toán - Trà My
	TANN - TANN_2
	Toán - Trà My
	

	Toán - Trà My
	Lí - T.Trúc
	KN - GV-KN-9a2
	NNgữ - Th.Hà
	Lí - T.Trúc
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Châu Ngọc Huyền Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - N.Trang
	
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - H.Trang
	

	
	Hóa - T.Đạt
	
	NNgữ - Ng.Ánh
	Hóa - T.Đạt
	

	
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - H.Trang
	Văn - N.Trang
	TANN - TANN_2
	

	
	Lí - T.Trúc
	TANN - TANN_2
	Toán - H.Trang
	Văn - N.Trang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - H.Trang
	
	Toán - H.Trang
	Văn - N.Trang
	Văn - N.Trang
	

	NNgữ - Ng.Ánh
	
	Toán - H.Trang
	Văn - N.Trang
	Lí - T.Trúc
	

	NNgữ - Ng.Ánh
	
	Văn - N.Trang
	
	KN - GV-KN-9a3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Nguyễn Thị Trà My

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hóa - T.Đạt
	
	Văn - Hg Nga
	Toán - Trà My
	

	
	NNgữ - H.Sơn
	TANN - TANN_2
	Văn - Hg Nga
	Toán - Trà My
	

	
	NNgữ - H.Sơn
	Toán - Trà My
	Lí - Hà Tâm
	
	

	
	Văn - Hg Nga
	Toán - Trà My
	Toán - Trà My
	Văn - Hg Nga
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KN - GV-KN-9a4
	Văn - Hg Nga
	
	
	Toán - Trà My
	

	Văn - Hg Nga
	NNgữ - H.Sơn
	
	Hóa - T.Đạt
	NNgữ - H.Sơn
	

	Văn - Hg Nga
	Lí - Hà Tâm
	
	TANN - TANN_2
	NNgữ - H.Sơn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A5
	GVCN: Trần Lê Nhật Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - H.Sơn
	NNgữ - H.Sơn
	Văn - N.Trang
	
	

	
	Văn - N.Trang
	NNgữ - H.Sơn
	Văn - N.Trang
	Văn - N.Trang
	

	
	Toán - K.Dân
	
	Lí - T.Trúc
	Văn - N.Trang
	

	
	TANN - TANN_2
	
	Lí - T.Trúc
	Hóa - T.Đạt
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - K.Dân
	Hóa - T.Đạt
	
	
	Toán - K.Dân
	

	Toán - K.Dân
	Văn - N.Trang
	NNgữ - H.Sơn
	Toán - K.Dân
	Toán - K.Dân
	

	NNgữ - H.Sơn
	Văn - N.Trang
	NNgữ - H.Sơn
	NNgữ - H.Sơn
	TANN - TANN_2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A6
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - H.Trang
	Toán - H.Trang
	Văn - H.Lợi
	

	
	Hóa - Trần Hiền
	Toán - H.Trang
	Lí - Hà Tâm
	Toán - H.Trang
	

	
	Lí - Hà Tâm
	
	TANN - TANN_2
	Toán - H.Trang
	

	
	NNgữ - Th.Hà
	
	TANN - TANN_2
	Hóa - Trần Hiền
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Th.Hà
	NNgữ - Th.Hà
	Văn - H.Lợi
	NNgữ - Th.Hà
	

	Văn - H.Lợi
	NNgữ - Th.Hà
	NNgữ - Th.Hà
	NNgữ - Th.Hà
	Văn - H.Lợi
	

	Toán - H.Trang
	Văn - H.Lợi
	Văn - H.Lợi
	
	Văn - H.Lợi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A7
	GVCN: Hồ Tấn Đạt

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - V.Hè
	Toán - V.Hè
	Văn - Hg Nga
	

	
	Văn - Hg Nga
	Toán - V.Hè
	Hóa - T.Đạt
	Văn - Hg Nga
	

	
	Văn - Hg Nga
	NNgữ - H.Sơn
	Văn - Hg Nga
	Toán - V.Hè
	

	
	
	NNgữ - H.Sơn
	NNgữ - H.Sơn
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lí - T.Trúc
	NNgữ - H.Sơn
	Hóa - T.Đạt
	Văn - Hg Nga
	

	
	Lí - T.Trúc
	Văn - Hg Nga
	KN - GV-KN-9a7
	Toán - V.Hè
	

	
	NNgữ - H.Sơn
	Toán - V.Hè
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A8
	GVCN: Ưng Hồ Thu Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hóa - Trần Hiền
	NNgữ - Ng.Ánh
	Toán - Trà My
	
	

	
	Lí - Hà Tâm
	Toán - Trà My
	Toán - Trà My
	
	

	
	Văn - N.Trang
	
	Toán - Trà My
	Toán - Trà My
	

	
	Văn - N.Trang
	
	Văn - N.Trang
	Toán - Trà My
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lí - Hà Tâm
	NNgữ - Ng.Ánh
	Hóa - Trần Hiền
	
	

	
	NNgữ - Ng.Ánh
	Văn - N.Trang
	NNgữ - Ng.Ánh
	Văn - N.Trang
	

	
	NNgữ - Ng.Ánh
	KN - GV-KN-9a8
	Văn - N.Trang
	Văn - N.Trang
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS CHU VĂN AN
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	Lớp 9A9
	GVCN: Nguyễn Thị Kim Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 02 năm 2021)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - Th.Hà
	
	Hóa - T.Đạt
	
	

	
	NNgữ - Th.Hà
	
	Toán - H.Trang
	Lí - T.Trúc
	

	
	
	NNgữ - Th.Hà
	Toán - H.Trang
	Lí - T.Trúc
	

	
	
	Toán - H.Trang
	NNgữ - Th.Hà
	Văn - H.Lợi
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - H.Lợi
	Văn - H.Lợi
	NNgữ - Th.Hà
	Toán - H.Trang
	

	Toán - H.Trang
	Hóa - T.Đạt
	Văn - H.Lợi
	Văn - H.Lợi
	Toán - H.Trang
	

	Văn - H.Lợi
	
	KN - GV-KN-9a9
	Văn - H.Lợi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






